
 

BCĐ CÁC CHƯƠNG TRÌNH  

MTQG TỈNH QUẢNG NGÃI  

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI 

 NÔNG THÔN MỚI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:          /VPĐP 
 

V/v đi kiểm tra thực tế tại cơ sở 

sản xuất kinh doanh có sản phẩm 

đạt OCOP năm 2023 trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi 

      Quảng Ngãi, ngày       tháng 5 năm 2024 

 

Kính gửi:  

- Các Sở: Công Thương; Khoa học và Công nghệ;  

Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài Nguyên và 

Môi trường; 

- Các Chi cục: Phát triển nông thôn, Quản lý chất lượng 

nông lâm sản và thủy sản; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 337/VPĐP-OCOP ngày 30/5/2023 của Văn phòng 

Điều phối nông thôn mới Trung ương về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm 

tra, giám sát đối với các sản phẩm OCOP; Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 

20/3/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã 

một sản phẩm (OCOP) năm 2024 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 1583/KH-

SNNPTNT ngày 22/4/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc kiểm tra thực tế 

tại cơ sở sản xuất kinh doanh có sản phẩm đạt OCOP 3 sao năm 2023, các sản 

phẩm tiềm năng đạt OCOP 4 - 5 sao năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Kế 

hoạch số 97/KH-VPĐP ngày 16/4/2024 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới 

tỉnh về thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2024. 

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chủ trì phối hợp với các Sở, 

ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan tổ chức đoàn kiểm tra thực tế tại cơ 

sở sản xuất các sản phẩm đạt OCOP năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi với 

thành phần, nội dung kiểm tra cụ thể như sau: 

1. Thành phần:  

Theo Kế hoạch số 1583/KH-SNNPTNT ngày 22/4/2024 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT về việc kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất kinh doanh có sản 

phẩm đạt OCOP 3 sao năm 2023, các sản phẩm tiềm năng đạt OCOP 4 - 5 sao năm 

2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Có Kế hoạch gửi kèm). 

2. Thời gian, địa điểm, nội dung, số lượng sản phẩm kiểm tra 

a) Thời gian: 12 ngày, từ ngày 13/5/2024 - 30/5/2024 

- Các thành viên đoàn kiểm tra ở tỉnh tập trung tại Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, số 182 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi.  

- Thời gian kiểm tra tại cơ sở sản xuất:  
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+ Buổi sáng bắt đầu lúc: 08 giờ 00  phút  

+ Buổi chiều bắt đầu lúc: 13 giờ 30 phút.  

b) Địa điểm:  

Tại cơ sở sản xuất kinh doanh có sản phẩm đạt OCOP năm 2023 trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

c) Số lượng cơ sở kiểm tra 

- 92 sản phẩm của 64 đơn vị/chủ thể kiểm tra thuộc 12 huyện, thị xã, thành 

phố.  

- Riêng huyện Ba Tơ đã tổ chức kiểm tra 02/7 đơn vị (còn lại 01 đơn vị đã 

có kế hoạch kiểm tra của Sở Công Thương và 01 đơn vị thì chủ thể đang nghỉ thai 

sản và xin chuyển thời gian kiểm tra vào đợt sau); huyện Nghĩa Hành đã tổ chức 

kiểm tra 02/3 chủ thể (còn 01 chủ thể kiểm tra cùng với Đoàn liên ngành của tỉnh). 

(Phụ lục 3: Danh sách và thời gian kiểm tra kèm theo). 

3. Kinh phí thực hiện:  

Thực hiện theo Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 từ nguồn vốn ngân sách 

trung ương và vốn đối ứng ngân sách tỉnh; Quyết định số 21/QĐ-SNNPTNT ngày 

07/02/2024 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao dự 

toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

năm 2024 từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và vốn đối ứng ngân sách tỉnh; 

Công văn số 1181/STC-HCSN ngày 10/4/2024 của Sở Tài chính về việc dự toán 

kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 

2024 của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dụng nông 

thôn mới tỉnh; Công văn số 1427/SNNPTNT-KHTC ngày 12/4/2024 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kết quả thẩm tra, dự toán kinh phí sự nghiệp 

thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2024 của Văn phòng 

Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dụng nông thôn mới tỉnh. 

4. Tổ chức thực hiện: 

a) Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh 

- Bố trí xe và chuẩn bị các nội dung có liên quan để phục vụ đoàn kiểm tra; 

chi trả chế độ lưu trú cho các thành viên đoàn kiểm tra ở tỉnh theo quy định hiện 

hành;  

- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng kinh tế 

các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình thực hiện kiểm tra. 

- Lập biên bản và tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra cho Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh, xem xét, quyết định đối 

với các trường hợp vị phạm đến mức phải thu hồi Giấy chứng nhận OCOP. 
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b) Các Sở: Công Thương; Khoa học và Công nghệ; Y tế, Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; Tài nguyên và Môi trường; các Chi cục: Phát triển nông 

thôn, Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản  

- Thành viên đi kiểm tra có trách nhiệm báo cáo cho Lãnh đạo cơ quan, đơn 

vị của mình về kết quả kiểm tra thực tế tại cơ sở để có sơ sở đánh giá chung tổng 

thể về sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả 

kiểm tra tại tại cơ sở. 

- Bám sát vào các nội dung theo mẫu Biên bản kiểm tra, bảng phân công 

nhiệm vụ để chủ động kiểm tra các nội dung liên quan đến lĩnh vực đơn vị mình 

quản lý và đề xuất hướng xử lý cho Đoàn kiểm tra. 

(Có Phụ lục 1,2: Mẫu biên bản và phân công nhiệm vụ kèm theo) 

c) UBND các huyện, thị xã, thành phố.  

Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng kinh tế triển 

khai các nội dung sau: 

- Thông báo đến chủ thể có sản phẩm trong danh sách kiểm tra được biết và 

phối hợp với đoàn kiểm tra. 

- Là đầu mối liên hệ với các chủ thể và UBND các xã, phường, thị trấn có 

sản phẩm OCOP được kiểm tra, phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra để việc kiểm 

tra đạt hiệu quả cao.  

d) Các đơn vị được kiểm tra (các chủ thể có sản phẩm OCOP) 

- Phối hợp và tạo điều kiện cho đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ. 

- Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu đến nội dung 

kiểm tra. 

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh kính đề nghị các các Sở, ngành, 

địa phương và các đơn vị có liên quan, quan tâm phối hợp chặt chẽ để đợt kiểm tra 

đạt hiệu quả./. 

 
 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
Nơi nhận: PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ông Trần Phước Hiền, PCT UBND 

   tỉnh, Chủ tịch HĐOCOP (b/c); 

- Sở Nông nghiệp và PTNT (b/c); 

- Giám đốc, Phó GĐ Sở (p/t); 

- Lưu: VT, NTM Duẩn. 

 

 

          

 

 

 

Nguyễn Thanh Hiên 

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Đ/c Lê Quốc Duẩn - Chuyên viên Văn phòng Điều phối 

nông thôn mới tỉnh, Số điện thoại: 0942.917.180. 



 

PHỤ LỤC 1: MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA 

(Kèm theo Công văn số            /VPĐP ngày         /5/2024  

của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN 

Kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất kinh doanh có sản phẩm đạt OCOP 3 sao 

năm 2023, các sản phẩm tiềm năng đạt OCOP 4 - 5 sao năm 2024 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

 

 Căn cứ Kế hoạch số 1583/KH-SNNPTNT ngày 22/4/2024 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất kinh 

doanh có sản phẩm đạt OCOP 3 sao năm 2023, các sản phẩm tiềm năng đạt OCOP 

4 - 5 sao năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Hôm nay vào lúc……..giờ……phút, ngày ….. tháng……năm 2024, tại cơ 

sở sản xuất……………………………Đoàn công tác thực hiện kiểm tra gồm: 

I. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA 

1. Đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT (Văn phòng Điều phối NTM tỉnh) 

- Ông (Bà): …………………………...Chức vụ: .................................................  

- Ông (Bà): …………………………...Chức vụ: .................................................  

2. Đại diện các Sở, ngành cấp tỉnh 

- Ông (Bà): …………………………...Chức vụ: .................................................  

- Ông (Bà): …………………………...Chức vụ: .................................................  

3. Đại diện phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện (hoặc Phòng 

kinh tế):……………………………………………………. 

- Ông (Bà): …………………………...Chức vụ: .................................................  

- Ông (Bà): …………………………...Chức vụ: .................................................  

4. Đại diện UBND xã/phường/thị trấn………………………………………… 

- Ông (Bà): …………………………...Chức vụ: .................................................  

- Ông (Bà): …………………………...Chức vụ: .................................................  

II. ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA 

1. Đại diện chủ thể:…………………………………………………... 

- Ông (Bà): …………………………...Chức vụ: .................................................  

- Ông (Bà): …………………………...Chức vụ: .................................................  
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III. NỘI DUNG KIỂM TRA. 

- Đoàn công tác tiến hành kiểm tra thực trạng các điều kiện, quy trình sản xuất các 

sản phẩm với các nội dung trên cụ thể như sau: 

1. Tổ chức sản xuất 

- Nguồn nguyên liệu:  ..............................................................................................  

- Gia tăng giá trị:  ....................................................................................................  

- Năng lực sản xuất ( Cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị):  

+ Cơ sở hạ tầng: …………………………………………………………………. 

+ Máy móc thiết bị:……………………………………………………………….. 

- Liên kết sản xuất: ..................................................................................................  

- Bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất:  .......................................................  

- Sử dụng năng lượng, công nghệ thân thiện bền vững trong sản xuất: .................  

2. Phát triển sản phẩm 

- Duy sản xuất, phát triển sản phẩm:  ......................................................................  

- Thông tin ghi nhãn sản phẩm: ...............................................................................  

3. Cơ cấu tổ chức hoạt động 

- Loại hình tổ chức sản xuất - kinh doanh: .............................................................  

- Sử dụng lao động địa phương: ..............................................................................  

- Tăng trưởng sản xuất kinh doanh:  .......................................................................  

+ Doanh thu năm 2022: ...........................................................................................  

+ Doanh thu năm 2023: ...........................................................................................  

- Hoạt động của kế toán:  ........................................................................................  

- Hoạt động của tổ chức phân phối: ........................................................................  

4. Chất lượng sản phẩm 

- Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm: .......................................................................  

- Phiếu kiểm nghiệm các chỉ tiêu ATTP còn hiệu lực: ...........................................  

- Hồ sơ lô sản xuất, chứng nhận quản lý chất lượng tiên tiến (nếu có):  ................  

5. Kiểm tra việc sử dụng logo OCOP đối với các sản phẩm OCOP đã được 

UBND cấp huyện công nhận đạt từ 3 sao năm 2023. 

- Việc sử dụng logo OCOP đối với các sản phẩm OCOP đã được UBND cấp huyện 

công nhận đạt từ 3 sao năm 2023:...............................................................................  

- Đối với các sản phẩm đã hết thời hạn (36 tháng) mà chưa được công nhận lại, 

hoặc có sự thay đổi về mức đạt sao sau khi đánh giá, công nhận lại sản phẩm.......... 

..................................................................................................................... 
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..................................................................................................................... 

IV. Ý kiến của đơn vị được kiểm tra 

 .................................................................................................................................  

V. Ý kiến của đoàn kiểm tra. 

 .................................................................................................................................  

VI. Kết luận 

 .................................................................................................................................  

          Cuộc họp kết thúc vào lúc        giờ       phút cùng ngày, Biên bản đã được 

đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận; biên bản được lập 

thành 01 bản lưu tại Hồ sơ OCOP./. 

 

Văn phòng Điều phối 

nông thôn mới tỉnh 

 

 

 

Sở Khoa học  

và Công nghệ 

 

 

Sở Văn hoá, thể thao  

và Du lịch 

Chi cục Bảo vệ  

Môi trường 

Sở Công Thương Chi cục Phát triển nông 

thôn 

Chi cục An toàn vệ 

sinh thực phẩm 

 Chi cục Quản lý chất 

lượng nông lâm sản và 

thuỷ sản 

Đại diện Phòng 

NN&PTNT 

 (Phòng Kinh tế) 

Đại diện chủ thể Đại diện UBND cấp xã 

 

Ghi chú: Mỗi sản phẩm được kiểm tra phải được lập thành 01 biên bản tách biệt 

(không làm chung 01 biên bản cho 01 chủ thể có từ 02 sản phẩm trở lên cùng tham 

gia Chương trình OCOP). 
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PHỤ LỤC 2: PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

THÀNH VIÊN ĐOÀN KIỂM TRA THỰC TẾ TẠI CƠ SỞ 

(Kèm theo Công văn số            /VPĐP ngày        /5/2024  

của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh) 
 

 

Stt Nội dung kiểm tra 
Nhiệm vụ các thành viên  

đoàn kiểm tra 

1 Tổ chức sản xuất  

- 
Nguồn nguyên liệu tạo nên sản 

phẩm OCOP 

- Lãnh đạo UBND cấp xã 

- Phòng NN&PTNT/Phòng kinh tế 

- 

Gia tăng giá trị: 

- Năng lực sản xuất (Cơ sở hạ 

tầng, máy móc thiết bị): 

+ Cơ sở hạ tầng: 

+ Máy móc thiết bị: 

- Phòng NN&PTNT/Phòng kinh tế  

- Sở Khoa học và Công nghệ 

 

- Liên kết sản xuất: 

- Lãnh đạo UBND cấp xã 

- Phòng NN&PTNT/Phòng kinh tế 

- Chi cục Phát triển nông thôn; Văn 

phòng nông thôn mới tỉnh 

 

- Bảo vệ môi trường trong quá 

trình sản xuất: 

- Sử dụng năng lượng, công 

nghệ thân thiện bền vững trong 

sản xuất 

- Lãnh đạo UBND cấp xã 

- Phòng NN&PTNT/Phòng kinh tế 

- Chi cục Bảo vệ môi trường 

- Sở Khoa học và Công nghệ 

2 Phát triển sản phẩm  

 

- Duy sản xuất, phát triển sản 

phẩm 

- Thông tin ghi nhãn sản phẩm 

- Phòng NN&PTNT/Phòng kinh tế  

- Sở Khoa học và Công nghệ 

- Sở Công Thương 

- Câu chuyện sản phẩm Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch 

- 

Tình hình tiếp thị sản phẩm: tổ 

chức phân phối, hệ thống phân 

phối, đại lý, quảng bá sản phẩm, 

xúc tiến thương mại sản phẩm 

- Phòng NN&PTNT/Phòng kinh tế 

- Sở Công Thương 

 

3 Cơ cấu tổ chức hoạt động  

 

- Loại hình tổ chức sản xuất, 

kinh doanh: 

- Sử dụng lao động địa phương: 

- Lãnh đạo UBND cấp xã 
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Stt Nội dung kiểm tra 
Nhiệm vụ các thành viên  

đoàn kiểm tra 

 

- Tăng trưởng sản xuất kinh 

doanh: 

Doanh thu năm 2022: 

Doanh thu năm 2023: 

- Hoạt động của kế toán: 

- Hoạt động của tổ chức phân 

phối 

- Phòng NN&PTNT/Phòng kinh tế 

 

4 Chất lượng sản phẩm  

 

- Bản công bố tiêu chuẩn sản 

phẩm: 

- Phiếu kiểm nghiệm các chỉ 

tiêu ATTP còn hiệu lực: 

- Hồ sơ lô sản xuất, chứng nhận 

quản lý chất lượng tiên tiến (nếu 

có): 

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

- Chi cục Quản lý chất lượng Nông 

lâm sản và Thủy sản 

- Sở Công Thương 

5 Hỗ trợ cho chủ thể OCOP - Phòng NN&PTNT/ Phòng kinh tế 

6 

Kiểm tra việc sử dụng logo 

OCOP đối với các sản phẩm 

OCOP đã được đánh giá, 

công nhận đạt từ 3 sao trở lên 

Các thành viên Đoàn kiểm tra 

7 Ý kiến của tổ chức kinh tế Chủ thể OCOP 

8 Ý kiến của đoàn kiểm tra Các thành viên Đoàn kiểm tra 

9 Kết luận Các thành viên Đoàn kiểm tra 



 

 

PHỤ LỤC 2: 

DANH SÁCH CƠ SỞ, LỊCH TRÌNH, THỜI GIAN ĐI KIỂM TRA THỰC TẾ  

(Kèm theo Công văn số            /VPĐP ngày         /5/2024 của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh) 
 

TT Tên sản phẩm 
Tên đơn vị/chủ thể sản 

xuất 

Người đại diện 

pháp luật của 

đơn vị 

Địa chỉ/cơ sở/email Đạt hạng sao 
Thời gian 

kiểm tra 

Tổng cộng: 92 sản phẩm 64     92 
 

I 
Thành phố Quảng Ngãi 

(29 sản phẩm) 
18     29 

 

1 Mắm ruốc Ba Duyên 

Hộ kinh doanh Ba Duyên 
Võ Văn Vũ 

0914087995 

Thôn Hoà Thuận, 

xã Tịnh Hoà 

3*(5/2023) 

Cả ngày 

13/5/2024 

 

2 Nước Mắm Ba Duyên 3*(5/2023) 

3 Rượu lứt Ấn Trà 
Công ty TNHH  

nông lâm nghiệp TBT 

Lê Thị Hồng Vân 

0905493937 

Kinh doanh: Số 135 đường 

Chu Văn An,  

phường Nghĩa Lộ. 

Sản xuất: Tổ 3,  

phường Nghĩa Lộ 

3*(5/2023) 

4 Kẹo Gương Kim Ngọc 
Hộ kinh doanh  

Kẹo gương Kim Ngọc 

Lê Văn Tưởng 

0932531469 
Tổ 3, phường Chánh Lộ 3*(5/2023) 

5 
Bánh đậu xanh nướng 

Tam Bảo 

Công ty TNHH MTV 

Nhật Liên 

Nguyễn Thị Linh 

Hương 

0914087995  

Kinh doanh: Số 09A đường 

Vạn Tường,  

phường Nghĩa Chánh. Sản 

xuất: Số 68/14 đường Lê 

Văn Sỹ,  

phường Nghĩa Lộ. 

3*(5/2023) 
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TT Tên sản phẩm 
Tên đơn vị/chủ thể sản 

xuất 

Người đại diện 

pháp luật của 

đơn vị 

Địa chỉ/cơ sở/email Đạt hạng sao 
Thời gian 

kiểm tra 

6 
Yến rút lông nguyên tổ 

Culaore 

Hộ kinh doanh  

Yến sào Cù Lao Ré 

Phan Thanh Tùng 

0934981179 

culaore.com.vn 

38 đường Chu Văn An,  

phường Nghĩa Lộ 

3*(9/2023) 

Cả ngày 

13/5/2024 

 

7 Yến thô cao cấp Culaore 3*(9/2023) 

8 
Yến tinh chế cao cấp 

Culaore 
3*(9/2023) 

9 
Yến tinh chế sợi - Định 

hình A5 Culaore 
3*(9/2023) 

10 Nhang quế Tấn Nhật 
Cơ sở nhang sạch người 

khuyết tật Tấn Nhật 

Đặng Văn Tấn 

0966856460 

Thôn Khánh Lâm,  

xã Tịnh Thiện 
3*(9/2023) 

11 
Bánh phục linh Quốc 

Quỳnh Cơ sở sản xuất  

bánh Quốc Quỳnh 

Bùi Tấn Anh 

0973505341 

Thôn Đoàn Kết,  

xã Tịnh Ấn Đông 

3*(9/2023) 

12 
Bánh đậu xanh Quốc 

Quỳnh 
3*(9/2023) 

13 Đường phèn Tuyết Hường  
Hộ kinh doanh  

Lê Thanh Hường 

Lê Thanh Hường 

0943082480 

Tổ 10,  

phường Quảng Phú 

3*(9/2023) 

14 Đường phổi Tuyết Hường 3*(9/2023) 

15 
Mạch nha Quảng Ngãi 

đường Mantoza 

Nhà máy Nha Quảng 

Ngãi – Chi nhánh Công 

ty Cổ phần Đường Quảng 

Ngãi 

Nguyễn Thuận 

0914009916 

02 Nguyễn Chí Thanh,  

Phường Quảng Phú 
4*(12/2023) 

16 Bò khô Cẩm Thạch 
Cơ sở sản xuất chế biến 

thực phẩm Cẩm Thạch 

Thái Thị Cẩm 

Thạch 

0935 822 054 

14 đường Trần Hưng Đạo, 

phường Nguyễn Nghiêm 
3*(01/2024) 



3 

TT Tên sản phẩm 
Tên đơn vị/chủ thể sản 

xuất 

Người đại diện 

pháp luật của 

đơn vị 

Địa chỉ/cơ sở/email Đạt hạng sao 
Thời gian 

kiểm tra 

17 
Cá bống Sông Trà Dũng 

Cây Gòn 

Hộ kinh doanh  

Quán ăn Dũng Cây Gòn 

Mai Thị Tuyết 

 0905 365 522 

13 đường Quang Trung, 

phường Lê Hồng Phong 
3*(01/2024) 

Cả ngày 

14/5/2024 

18 
Cơm cháy chà bông rong 

biển Thảo Uyên  
Hộ kinh doanh  

Thảo Uyên 

Tạ Thị Thảo Yên 

 0905 442 518 

Số 43/9 đường Nguyễn Chí 

Thanh,  

phường Quảng Phú 

3*(01/2024) 

19 Chà bông Thảo Uyên 3*(01/2024) 

20 Mắm nêm Ome 

Công ty TNHH MTV 

xuất nhập khẩu thủy sản 

Hải Phú 

Đỗ Thị Sáu 

 0913 491 118 

Lô 12, Khu công nghiệp 

Quảng Phú,  

phường Quảng Phú 

3*(01/2024) 

21 Sốt chấm vị thái  3*(01/2024) 

22 Sốt ướp OME BBQ 3*(01/2024) 

23 
Nước mắm nhĩ Ome Sa 

Huỳnh  
3*(01/2024) 

24 Sốt chấm hải sản 3*(01/2024) 

25 Bò khô Mr.Vic Hộ kinh doanh Mr.Vic 

Bạch Ngọc Vũ 

Huy 

0945 290 989 

Số 65 đường Nguyễn Du, 

phường Nghĩa Chánh 
3*(01/2024) 

26 Mật ong sạch NANI 
Doanh nghiệp  

Tư nhân NaNi 

Lương Hữu Đoàn 

0914 166 925 

Số 22/65 đường Lê Lợi,  

phường Chánh Lộ 
3*(01/2024) 

27 Bánh tráng Nhật Linh 
Hộ kinh doanh  

Bánh tráng Nhật Linh 

Nguyễn Văn 

Quang 

0914 061 369 

Thôn Cộng Hòa 2,  

xã Tịnh Ấn Tây 
3*(01/2024) 

28 Đường phèn Hương Trà 

Cơ sở sản xuất - thương 

mại đường phèn,  

đường phổi Hương Trà 

Đặng Văn Can 

0935 200 414 

Thôn 2,  

xã Nghĩa Dõng 
3*(01/2024) 

29 
Surimi - Chả cá chuồn 

Thương 

Hộ kinh doanh  

Nguyễn Thị Thương 

Nguyễn Thị 

Thương 

0905 846 027 

Thôn Cổ Lũy Làng Cá,  

xã Nghĩa Phú 
3*(01/2024) 
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TT Tên sản phẩm 
Tên đơn vị/chủ thể sản 

xuất 

Người đại diện 

pháp luật của 

đơn vị 

Địa chỉ/cơ sở/email Đạt hạng sao 
Thời gian 

kiểm tra 

II 
Huyện Nghĩa Hành  

(2 sản phẩm) 
1     2 

Buổi sáng 

ngày 

15/5/2024 

30 
Cơm cháy cá Bống sông 

Trà Hương Vị Mới Cơ sở kinh doanh  

Hương Vị Mới 

Thượng Thị  

Bình Uyên 

0937831929 

Thôn An Phú,  

xã Hành Thuận 

3*(12/2023) 

31 
Bánh phồng cá bống sông 

trà Hương Vị Mới 
3*(12/2023) 

III 
Huyện Minh Long  

(2 sản phẩm) 
2     2 

Buổi 

chiều 

ngày 

15/5/2024 

32 Thịt heo Ky Thành Tiến 
Hợp tác xã Dịch vụ  

NLN Thành Tiến 

Đinh Văn Khó 

0365427474 

Thôn Hà Bôi,  

Xã Long Hiệp 
3*(12/2023) 

33 Bánh tráng Hoàng Long 
Cơ sở sản xuất  

bánh tráng Hoàng Long 

Nguyễn Văn Tuấn 

0972696025 
Thôn 3, xã Long Hiệp 3*(12/2023) 

IV 
Huyện Tư Nghĩa  

(6 sản phẩm) 
4     6  

 

 

 

 

Cả ngày 

16/5/2024 

 

 

 

 

 

34 Chả lụa Kim Đính 
Hộ kinh doanh sản xuất  

nem chả Kim Đính 

Lê Thị Đính 

0935077747 

Thôn Năng Tây,  

xã Nghĩa Phương 

3*(5/2023) 

35 Chả bò Kim Đính 3*(5/2023) 

36 Tổ yến Tân Nghĩa Lâm 
Hộ kinh doanh  

Nguyễn Thị Thuỳ 

Nguyễn Thị Thuỳ 

0913606811 

Thôn 3,  

xã Nghĩa Lâm 
3*(5/2023) 

37 
Bộ hoa Nghĩa Hiệp (Cúc, 

Hồng, Dạ yến thảo) 

Hộ kinh doanh  

Võ Văn Vân 

Võ Văn Vân 

0362347425 

Thôn Đông Mỹ,  

xã Nghĩa Hiệp 
3*(5/2023) 

38 Đường phèn Mỹ Nhật 
Hộ kinh doanh Mỹ Nhật 

Trần Thị Mỹ 

0947735760 

Thôn Điền Chánh,  

xã Nghĩa Điền 

3*(5/2023) 

39 Đường phổi Mỹ Nhật 3*(5/2023) 



5 

TT Tên sản phẩm 
Tên đơn vị/chủ thể sản 

xuất 

Người đại diện 

pháp luật của 

đơn vị 

Địa chỉ/cơ sở/email Đạt hạng sao 
Thời gian 

kiểm tra 

V 
Thị xã Đức Phổ  

(5 sản phẩm) 
5     5 

Cả Ngày 

20/5/2024 

40 Hoa muối 
Công ty TNHH MTV 

Muối SAHU 

Phạm Thị  Hồng 

Thắm 

0917010409 

Phường Phổ Thạnh 4*(12/2023) 

41 Dưa lưới 
HTX Nông nghiệp Công 

nghệ cao Nông Thôn Mới 

Lê Tân 

0905007060 

Thôn Phước Nhơn,  

xã Phổ Nhơn  
3*(11/2023) 

42 Củ sắn Phú Thiện HTX NN Phổ Khánh 
Trần Văn Thành 

0984165856 

Thôn Diên Trường,  

xã Phổ Khánh 
3*(12/2023) 

43 Hủ tiếu Thiên Bảo 
Hộ kinh doanh  

Đào Tấn Thiên 

Đào Tấn Thiên 

0905811176 

Thôn Lâm Bình,  

xã Phổ Cường 
3*(12/2023) 

44 Nước mắm Mỹ Á 

Công ty TNHH MTV  

thu mua thủy hải sản 

Trang Hùng 

Lê Thị Thuỳ 

Trang 

0988240145 

Tổ dân phổ Hải Tân, 

phường Phổ Quang 
3*(12/2023) 

VI 
Huyện Mộ Đức  

(14 sản phẩm) 
12     14 

Cả ngày 

21/5/2024 

45 Nước mắm Ông Ba ớt 
Cơ sở SX nước mắm  

Ông Ba ớt 

Phạm Thị Thuý 

Vân 

0919404578 

xã Đức Lợi 3* (12/2023) 

46 Mạch nha Kim Hồng 
Cơ sở SX Mạch nha  

Nguyễn Anh Tiến 

Nguyễn Anh Tiến 

0973988599 
xã Đức Hoà 3* (12/2023) 

47 
Bánh tráng gạo Huy 

Cường 

Cơ sở SX bánh tráng  

Lê Thái Cường 

Lê Thái Cường 

0978496693 
 xã Đức Thạnh 3* (10/2023) 



6 

TT Tên sản phẩm 
Tên đơn vị/chủ thể sản 

xuất 

Người đại diện 

pháp luật của 

đơn vị 

Địa chỉ/cơ sở/email Đạt hạng sao 
Thời gian 

kiểm tra 

48 Nấm bào ngư Hợp tác xã sản xuất và  

kinh doanh nấm Đức 

Nhuận 

Lê Giang Phong 

0915413567 

Thôn 4,  

xã Đức Nhuận 

3* (10/2023) 

49 Nấm linh chi  4*(12/2023) 

50 Gạo sạch Ấn Trà 
Công ty TNHH  

Nông lâm nghiệp TBT 

Võ Thị Hồng Vân 

0979778367 

135 Chu Văn An,  

Phường Nghĩa Lộ 
3* (12/2023) 

51 Thịt Gà Ác Nam Trinh 
Hộ kinh doanh  

Đỗ Quý Nam 

Đỗ Quý Nam 

0941802888 

Thôn Thạch Thang, 

Xã Đức  Phong 
3* (10/2023) 

Cả ngày 

21/5/2024 

52 Mạch nha nếp Thy Thảo 
Cơ sở sản xuất  

mạch nha Thy Thảo 

Trương Thị Thảo 

0918362669 
Thôn 3, xã Đức Nhuận 3* (12/2023) 

53 Bánh mè ngọt Cô Mận 
Hộ kinh doanh  

Bánh mè Cô Mận 

Lê Thị Mận 

0339573106 

Thôn Phú An, 

xã Đức Hiệp 
3* (12/2023) 

54 Chả lụa Hải Hồng Hộ kinh doanh chả  

Hải Hồng 

Nguyễn Thị Hồng 

0973674601 

Thôn Minh Tân Nam, xã 

Đức Minh 

3*(10/2023) 

55 Chả Bò Hải Hồng 3*(10/2023) 

56 Dầu Phụng Nghi Phú 
Cơ sở ép dầu phụng  

Nghi Phú 

Trần T.Huyền Trang 

0949.909.247 

Thôn Dương Quang, xã Đức 

Thắng 
3*(10/2023) 

57 Dầu gội bồ kết thảo dược 
Công ty TNHH MTV 

Trịnh Trần Gia 

 Trần Thị Ngọc Cẩm 

0934858833 

Thôn 7,  

xã Đức Nhuận 
3*(10/2023) 

58 Ổi Ngô Tân Hộ kinh doanh Ngô Tân 
Ngô Tân 

0896213244 

Thôn Tú Sơn 1,  

xã Đức Lân 
3*(3/2023) 

VII 
Huyện Sơn Hà  

(2 sản phẩm) 
2     2 

Buổi sáng 

ngày 

22/5/2024 

59 Thịt heo muối Bé Đen 
Hộ kinh doanh  

Trần Bình Trọng 

Trần Bình Trọng 

0972378948 

49 Nguyễn Chánh,  

thị trấn Di Lăng 
3*(01/2024) 

60 Thị heo ky Khương Đình 
Hộ kinh doanh  

Tạ Đình Khương 

 Tạ Đình Khương 

0983819135 

Thôn Làng Rin,  

xã Sơn Trung 
3*(01/2024) 



7 

TT Tên sản phẩm 
Tên đơn vị/chủ thể sản 

xuất 

Người đại diện 

pháp luật của 

đơn vị 

Địa chỉ/cơ sở/email Đạt hạng sao 
Thời gian 

kiểm tra 

VIII 
Huyện Sơn Tịnh  

(7 sản phẩm) 
6     7 

Buổi 

chiều 

ngày 

22/5/2024 

61 
Bánh in đậu xanh Thu 

Thảo 

Hộ kinh doanh  

Tôn Thị Yến Thu 

Tôn Thị Yến Thu 

0393190848 

Thôn Đông,  

xã Tịnh Sơn 
3*(10/2023) 

62 

Bộ sản phẩm rèn truyền 

thống Tịnh Minh (Rựa, 

cuốc, liềm, dao) 

Hộ kinh doanh  

Nguyễn Hữu Lý 

Nguyễn Hữu Lý 

0972425286 

Thôn Minh Khánh,  

xã Tịnh Minh 
3*(10/2023) 

63 Gà đồi Tịnh Phong 
Hợp tác xã nông nghiệp 

dịch vụ Tịnh Phong 

Phạm Văn Hận 

0342.223.989 

Thôn Thế Long,  

xã Tịnh Phong 
3*(10/2023) 

64 Bánh chưng MYTON 
Hộ kinh doanh  

Tôn Thị Quỳnh My 

Tôn Thị Quỳnh 

My 

0343.698.407 

Thôn Thọ Lộc Tây,  

xã Tịnh Hà 
3*(12/2023) 

65 Gạo lứt Oly 
Hộ kinh doanh sản xuất 

thương mại Oly 

Nguyễn Thị Mai 

Ly 

0988340587 

Thôn An Bình,  

xã Tịnh Ấn Đông 

3*(12/2023) 

66 Thanh rong biển Oly 3*(12/2023) 

67 Chả lụa Sáu Hạnh Hộ kinh doanh Sáu Hạnh 
Bùi Thị Mỹ Hạnh 

0962.664.799 

Thôn An Kim, 

 xã Tịnh Giang 
3*(12/2023) 

IX 
Huyện Trà Bồng  

(12 sản phẩm) 
4     12  

 

Cả ngày 

23/5/2024 

 

 

68 Tinh dầu quế 

Công ty MTV dịch vụ  

- Thương mại Hiếu Dũng 

Trần Thị Minh 

Hiếu 

0984504068 

xã Trà Sơn 

3*(12/2023) 

69 Bột quế 3*(11/2023) 

70 Nhang quế 3*(12/2023) 

71 Nước lau sàn quế 3*(11/2023) 
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TT Tên sản phẩm 
Tên đơn vị/chủ thể sản 

xuất 

Người đại diện 

pháp luật của 

đơn vị 

Địa chỉ/cơ sở/email Đạt hạng sao 
Thời gian 

kiểm tra 

72 
Nhang các loại (nhang 

quế, nhang trầm) 

Công ty TNHH  

Hương Quế Trà Bồng 

Nguyễn Đức 

Lương 

0914101935 

xã Trà Sơn 

3*(12/2023) 
 

 

 

 

 

 

Cả ngày 

23/5/2024 

73 
Nước lau sàn quế Trà 

Bồng 
3*(12/2023) 

74 
Hàng thủ công mỹ nghệ 

từ vỏ quế 
4*(12/2023) 

75 
Nước sửa tay Quế Trà 

Bồng 
3*(12/2023) 

76 Bột quế Trà Bồng 3*(12/2023) 

77 Tinh dầu Quế 4*(12/2023) 

78 Nhang Quế  Công ty TNHH Wecay 
Đặng Thành Công 

091 6525 236 
Xã Trà Bình 4*(12/2023) 

79 
Đông trùng hạ thảo sấy 

thăng hoa 

Hộ kinh doanh đông  

trùng hạ thảo núi Cà Đam 

Ao Thị Như Ý 

039661900 

Khu dân cư 3,  

tổ dân phố 1, TT Trà Xuân 
3*(11/2023) 

X 
Huyện Bình Sơn (6 sản 

phẩm) 
5     6 

Cả ngày 

27/5/2024 

80 Chả cá Nguyễn Thị Lý 
Hộ kinh doanh  

Nguyễn Thị Lý 

Nguyễn Thị Lý 

0707326325 

Thôn Định Tân,  

xã Bình Châu 
3*(7/2023) 

81 Chả lụa Tân Lập Công ty TNHH MTV 

CBTP Tân Lập 

Nguyễn Văn Lập 

0334149111 

KDC Đông Nam,  

thị trấn Châu Ổ 

3*(7/2023) 

82 Xiên que Tân Lập 3*(12/2023) 

83 
Bột ngũ cốc Hương 

Nguyên 

Hộ kinh doanh Hương 

Nguyên 

Nguyễn Thị Hường 

0344.817.992 

Thôn Nam Bình 2,  

xã Bình Nguyên 
3*(7/2023) 

84 
Cốm tảo xoắn Spirulina 

VT 

HTX nông nghiệp công 

nghệ cao Vạn Tường 

Đỗ Biên Nhất 

0777474718 

Thôn An Lộc,  

xã Bình Trị 
3*(7/2023) 

85 Ớt Bình Dương 
HTX Nông nghiệp  

Bình Dương 

Bạch Hùng 

0934964797 

Thôn Mỹ Huệ 2,  

xã Bình Dương 
3*(7/2023) 
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TT Tên sản phẩm 
Tên đơn vị/chủ thể sản 

xuất 

Người đại diện 

pháp luật của 

đơn vị 

Địa chỉ/cơ sở/email Đạt hạng sao 
Thời gian 

kiểm tra 

XI 
Huyện Lý Sơn   

(4 sản phẩm) 
3     4 

Cả ngày 

28-

29/5/2024 

86 Tỏi đen cô đơn Công ty TNHH Thương 

mại và dịch vụ Phú Sinh 

Nguyễn Văn Nhật 

0338791389 
Huyện Lý Sơn 

4* (12/2023) 

87 Tỏi Lý Sơn  4*(12/2023) 

88 Rượu tỏi đen Thanh Thuý 

Cơ sở sản xuất kinh 

doanh và chế biến hành, 

tỏi Lý Sơn Thanh Thuý 

Phan Thị Thanh 

Thuý 

0973422294 

Huyện Lý Sơn 3*(11/2023) 

89 Dầu phộng Bích Phượng 
Hộ Kinh doanh Bích 

Phượng 

Đinh Thị Bích 

Phượng 

0988175754- 

0839173515 

Huyện Lý Sơn 3*(11/2023) 

XII 
Huyện Sơn Tây  

(3 sản phẩm) 
2     3 

Cả ngày 

30/5/2024 

90 Măng nứa khô Soli 
Hợp tác xã nông nghiệp 

và dịch vụ Sơn Liên 

Phạm Thị Trầm 

0375493403 

Thôn Nước Vương,  

xã Sơn Liên 

3*(12/2023) 

91 Bưởi da xanh 3*(12/2023) 

92 Ổi Rupy 

Hợp tác xã sản xuất và 

kinh doanh dịch vụ nông 

nghiệp Sơn Long 

Trần Nhơn 

0985832079 

Thôn Măng Hin,  

Xã Sơn Long 
3*(12/2023) 
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